
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4129/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

        

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 29 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 27 và 28/10/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Đồng Nai, 

Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, 

Thái Bình. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4129 /SYT-NVY ngày 29 /10/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian cách 

ly 

Kết quả  

xét nghiệm (3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 
Phương tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Bùi Văn Tuấn Nam 1996 184271937 0339962075 21/10 28/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/10/2021 

21h00 

29/10/2021 
EA Quế Cư M'gar Đắk Lắk 

2 Trần Văn Hiền Nam 2000 2728527 0375793195 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

19h40 

29/10/2021 
Phú Trung Tân Phú Đồng Nai 

3 Trần Đức Hùng Nam 1994 272364786 0339946915 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

19h40 

29/10/2021 
Phú Trung Tân Phú Đồng Nai 

4 Nguyễn Hồng Ngân Nữ 1982 012323290 0906829696 21/10 28/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/10/2021 

05h00 

29/10/2021 
Liễu Giai Ba Đình Hà Nội 

5 Hoàng Thị Sơn Thanh Nữ 1958 C8165547 0943003885 21/10 28/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/10/2021 

05h00 

29/10/2021 
Giáp Bát Hoàng Mai Hà Nội 

6 Trịnh Văn Cương Nam 1989 C6834829 0342723843 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

06h40 

28/10/2021 
Bãi Sậy  Ân Thi Hưng Yên 

7 Võ Văn Nam Nam 1969 205C21A Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

01h00 

28/10/2021 
Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 

8 Nguyễn Thị Hương Nữ 1971 205C21A Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

01h00 

28/10/2021 
Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 

9 Nguyễn Văn Lộc Nam 2002 187996089 0968241413 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h40 

28/10/2021 
Diễn Ngọc Diễn Châu Nghệ An 

10 Chu Văn Long Nam 1962 C2164262 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

01h40 

28/10/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

11 Vũ Văn Hoan Nam 1979 182311526 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

01h40 

28/10/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

12 Nguyễn Đức Dũng Nam 1988 186856929 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

01h40 

28/10/2021 
Bài Sơn Đô Lương Nghệ An 

13 Phạm Thị Hằng Nữ 1986 C6385471 0349847311 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

23h40 

27/10/2021 
Châu Nhân Hưng Nguyên Nghệ An 

14 Trần Thị Oanh Nữ 1991 187743898 0397989996 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

15 Nguyễn Gia Hưng Nam 2020 C9074185 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

16 Lê Thị Hằng Nữ 1993 B9364138 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

17 Ngô Văn Đạt Nam 2019 N2109341 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 



18 Phan Văn Hạnh Nam 2006 Không có Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

19 Phan Thị Huyền Nữ 1994 C3856170 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

20 Phan Thị Hằng Nữ 1997 B7557538 0377709102 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

21 Đặng Thị Mến Nữ 1993 N2109218 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

22 Lê Minh Tư Nam 1987 186755504 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Hồng Thành Yên Thành Nghệ An 

23 Lê Thị Vân Nữ 2001 187944532 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Tiến Thành Yên Thành Nghệ An 

24 Đinh Trọng Quang Đạt Nam 2020 C9367364 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Tiến Thành Yên Thành Nghệ An 

25 Nguyễn Trung Kiên Nam 1978 C3239353 Không có 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

00h30 

28/10/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

26 Nguyễn Ngọc Thành Nam 1991 C6440346 0962252637 21/10 28/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/10/2021 

23h30 

28/10/2021 
Đông Vinh TP Vinh Nghệ An 

27 Trần Đình Ngọc Nam 1990 186915203 0987620625 21/10 28/10 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
21h00 

28/10/2021 

23h30 

28/10/2021 
Đông Vinh TP Vinh Nghệ An 

28 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 1977 N1906432 0862467348 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

17h40 

29/10/2021 
Tăng Xuân Hóc Môn 

TP Hồ Chí 

Minh 

29 Bùi Văn Thừa Nam 1975 034075002955 0967150459 13/10 27/10 Âm tính Xe khách 
20h40 

27/10/2021 

07h40 

28/10/2021 
Vũ Bình Kiến Xương Thái Bình 

 
 

Danh sách này có 29 người./. 
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